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1
Công ty TNHH Xây 

dựng Ngọc Pháp
3602578523

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/08/2011 Phạm Văn Trưởng Giám đốc

H12, KP 7, Phường 
Tân Phong, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

02513.960735 - 
0942.556595

congtyxaydungngocpha
p@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00006449

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Phạm 
Phong Phát

3603581568
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/08/2018
Phạm Thanh 

Phong 
Giám đốc

1124/4/39, Khu phố 
3, Phường Trảng Dài, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0902.798379
phamthanhphong79837

9@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây 
&TBA)- Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059558

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư và xây 
dựng Dự Án Việt

0305747011
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/06/2008 Phan Minh Tuyên Tổng giám đốc

113/4/50 Võ Duy 
Ninh, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

0915305215               
projectviet08@gmail.co

m 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
-  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt 
(cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; 
kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng 
công trình) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
      + Dân dụng - Hạng III.
      + Nhà công nghiệp - Hạng III.
      + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00016298

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Xây 
dựng Kim Nguyên 

Long
3603383541

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/06/2016
Phạm Thị Thảo 

Nguyên
Giám đốc

Số 114, QL 1A, ấp 
Hưng Bình, Xã Hưng 
Thịnh, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai

0933234076
kimnguyenlong88@gm

ail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00039668

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5

Công ty TNHH tư 
vấn Thiết kế Xây 

dựng Hưng Khang 
Thịnh

3603821717
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/07/2021 Lê Trọng Anh Giám đốc

4/3, KP 7, Phường 
Tân Phong, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0908.856112
Hungkhangthinh.info@

gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059559

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Dịch vụ Sang Thịnh
0314399875

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh TPHCM

12/05/2017
Nguyễn Ngọc 

Sang
Giám đốc

Số 52 đường số 11, 
KDC City Land Park 

Hills, Phường 10, 
Quận Gò Vấp, 

TPHCM

0915117712 info@sangthinh.vn
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.

DON-00052797

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH Kiến 

Hồng Ân
3603208500

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/09/2014
Phạm Vũ Trường 

Sơn
Giám đốc

Số 149/3, KP 4, 
phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251 8850777
kienhongan@yahoo.co

m.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: 
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00020486

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty cổ phần kỹ 
thuật năng lượng An 

Minh
0303316549

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/05/2004 Huỳnh Thị Phụng Tổng giám đốc

Số 411/3 Nguyễn 
Thái Bình, Phường 
12, Quận Tân Bình, 

TPHCM

028.39877696 anminhcity@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp Năng lượng: Đường dây & TBA- 
Hạng II; Điện gió, điện mặt trời - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00059560

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH Địa 
kỹ thuật công trình 

Kim Chỉ Nam
0315830011

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/08/2019 Shi Zigang Tổng giám đốc

Phòng 313, Tòa nhà 
Paragon, Số 3 

Nguyễn Lương Bằng, 
Phường Tân Phú, 
Quận 7, TPHCM

028.54165756 
kimchinamgeo@gmail.

com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (Cọc) - 
Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình:
    + Dân dụng - Hạng II.

DON-00041454

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH Đầu 
tư và Xây dựng Thái 

Nam
3602708518

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/01/2012 Thái Nam Trung Giám đốc

Số C1, cư xá xây lắp 
1, KP 6, Phường Tân 

Tiến, Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0986.183292 
thainamtrung@yahoo.c

om.vn

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Năng lượng (Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00015986

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11

Công ty TNHH Một 
thành viên Dịch vụ 
công ích huyện Cần 

Giờ

0301447810
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/08/2010 Nguyễn Duy Lộc  Giám đốc

Đường Duyên Hải, 
Khu phố Miễu Nhì, 
Thị trấn Cần Thạnh, 

Huyện Cần Giờ, 
TPHCM

083.8740314                                  
dvci.cangio@tphcm.go

v.vn 
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu, Đường 
thủy nội địa - Hạng III.

DON-00014212

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



12
Công ty TNHH Kỹ 
thuật Nguồn năng 

lượng Đại Việt
0313463278

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

29/09/2015 Phan Vĩnh Phước    Giám đốc

19 Đường số 48, Khu 
phố 6, Phường Hiệp 
Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức, 
TPHCM

028.6283.5515
ctydaivietme@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ -điện) vào công trình - 
 Hạng II.

DON-00059561

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH Xây 

dựng Lưu Nguyễn
 0301414501

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/01/1997
Nguyễn Thị Thu 

Thúy
Giám đốc

130/c47 Phạm Văn 
Hai, Phường 2, Quận 

Tân Bình, TPHCM
028.3846.3708

vpluunguyen@yahoo.co
m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng; kết cấu ứng suất trước; kết cấu 
bao che) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00000249

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

14
Công ty TNHH Nam 

Bách Thuận
0310767454

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

09/04/2011 Lê Minh Tuấn Giám đốc

730/33 Lạc Long 
Quân, Phường 9, 
Quận Tân Bình, 

TPHCM

0972217070
nambachthuan@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
    +  Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; Cầu- hầm; Đường 
thủy nội địa, hàng hải ) - Hạng III.

DON-00059562

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

15
Công ty TNHH Minh 

Nhi Đồng Nai
3603656414

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/07/2019 Trần Hoa Vân             Giám đốc

1164 Đường Long 
Khánh – Xuân Lộc, 

Ấp Thọ Tân, Xã 
Xuân Thọ, Huyện 
Xuân Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai

0946476279
chiminhhoang2011@g

mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059563

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
160/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


